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	  BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:         /2022/TT-BCA

DỰ THẢO
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022



THÔNG TƯ
Quy định mức chi kinh phí tổ chức các hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ khoản 2, Điều 5, Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;
Căn cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 165/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 3964/BTC-VI ngày 06/5/2022.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định mức chi tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Thông tư này quy định các mức chi phục vụ cho tổ chức các hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân, gồm: các Nhà hát trong Công an nhân dân; Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

b) Thông tư này áp dụng đối với: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an, lao động hợp đồng, cán bộ tạm tuyển (sau đây gọi chung là diễn viên) hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân và các tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân.
Điều 2. Các nội dung chi

1. Bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn.

2. Chi trả kinh phí nhuận bút, thù lao cho hoạt động sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

3. Các khoản chi khác.
Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động và nguyên tắc chi

1. Kinh phí hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm Bộ Công an giao các đơn vị có đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (từ vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và nguồn thu biểu diễn).

2. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đảm bảo đúng mục đích, nội dung chi, mức chi và điều kiện, khả năng thực tế của các đơn vị có đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND.

3. Giao cho thủ trưởng các đơn vị có đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND phê duyệt, ký các kế hoạch, chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao, chương trình phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn làm cơ sở quyết toán tại văn bản này.

4. Số lượng diễn viên, thời gian buổi tập do thủ trưởng các đơn vị có đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND quyết định tùy theo tính chất, nhiệm vụ từng kế hoạch, chương trình. Diễn viên trực tiếp luyện tập, biểu diễn hoặc phục vụ luyện tập, biểu diễn ngày nào, buổi nào thì được hưởng các mức bồi dưỡng cho ngày đó, buổi đó. Trường hợp diễn viên đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong đoàn thì được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.
CHƯƠNG II
CÁC NỘI DUNG CHI 
Điều 4. Mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn
1. Mức chi bồi dưỡng luyện tập tính theo số buổi thực tế luyện tập, gồm các mức sau đây:

a) Mức 80.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính trong vở diễn sân khấu, nhạc kịch (opera), vũ kịch (ballet), xiếc, rối; diễn viên hát chính (đơn ca), diễn viên múa chính (solist), nhạc công độc tấu (solist) với dàn nhạc; người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch, dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng, dàn nhạc sân khấu truyền thống; chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn.
b) Mức 60.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ trong vở diễn sân khấu, nhạc kịch, vũ kịch, xiếc, rối; diễn viên hát chính thứ, diễn viên hát lĩnh xướng trong dàn hợp xướng; diễn viên múa chính thứ, nhạc công chịu trách nhiệm lĩnh tấu trong dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc sân khấu truyền thống, diễn viên chịu trách nhiệm lĩnh xướng trong dàn hợp xướng; kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng.
c) Mức 50.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với diễn viên đóng vai phụ trong vở diễn sân khấu, nhạc kịch, vũ kịch, xiếc, múa rối; diễn viên múa; hợp xướng viên; nhạc công dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc sân khấu truyền thống; kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng;
d) Mức 35.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ.
2. Mức chi bồi dưỡng biểu diễn tính theo số buổi biểu diễn và phục vụ biểu diễn thực tế, gồm các mức sau đây:
a) Mức 200.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên chính, nhạc công chính, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật và tổng đạo diễn các chương trình nghệ thuật;
b) Mức 160.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên chính thứ nhạc công chính thứ, kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng; trưởng, phó các đơn vị nghệ thuật và trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc
c) Mức 120.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên phụ nhạc công, kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng; 
d) Mức 80.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ và nhân viên phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng.
Điều 5. Mức chi trả kinh phí nhuận bút, thù lao cho hoạt động sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

3.1. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể và múa rối, căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm được áp dụng tại khoản 1, Điều 10, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

3.2. Nhuận bút, thù lao đối với chương trình nghệ thuật tổng hợp căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm được áp dụng tại khoản 2, Điều 10, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

3.3. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm múa căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm được áp dụng tại khoản 3, Điều 10, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

3.4. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm âm nhạc căn cứ vào quy mô chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm được áp dụng tại khoản 4, Điều 10, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 
3.5. Nhuận bút, thù lao cho nhạc sỹ phối khí các tác phẩm âm nhạc đã được công bố (tác phẩm cũ phối khí mới) căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho người phối khí được áp dụng khoản 7, khoản 8, Điều 12, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức chi trả tiền nhuận bút, thù lao cho nhạc sĩ phối khí và Mục 3, Điểm e, Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức chi trả tiền nhuận bút, thù lao theo khung nhuận bút thù lao đối với tiết mục múa trong xiếc rối, kịch nói, kịch hát, múa phụ họa cho bài hát, bản nhạc không lời, phim, hoạt cảnh… để làm căn cứ tính mức chi trả tiền nhuận bút, thù lao cho nhạc sĩ phối khí với cách tính: (30% - 35%) x (số phút) x (mức lương cơ sở).
Giao thủ trưởng các đơn vị có đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập Hội đồng nghệ thuật có trách nhiệm đánh giá, đề xuất và xác định mức nhuận bút của tác phẩm để chi trả tiền nhuận bút, thù lao cho nhạc sĩ phối khí và căn cứ quy mô từng chương trình, Hội đồng đánh giá, đề xuất phối khí các tác phẩm nhằm đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách Nhà nước.

Điều 6. Các khoản chi khác

Các khoản chi khác bao gồm: Thuê địa điểm tập luyện, biểu diễn, khói lạnh, thuê trang phục, đạo cụ, màn hình led; ghi hình, chụp ảnh các chương trình nghệ thuật làm tư liệu, xây dựng video hình ảnh minh họa; thu thanh, mix đĩa; mua son, phấn trang điểm cho diễn viên, và các vật tư khác phục vụ tại các buổi biểu diễn được áp dụng theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, thanh toán theo thực tế chi trên cơ sở dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2022.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm huớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng đơn vị có đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp có trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Kế hoạch và tài chính) để hướng dẫn kịp thời./
	Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Các đơn vị có đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp (để t.hiện);

- H01, X03 (để t.hiện);
- Lưu: VT, X03(P4).
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